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BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /BYT- PC 
V/v báo cáo công tác phổ biến pháp luật 

lĩnh vực giám định pháp y, pháp y  

tâm thần và bắt buộc chữa bệnh 

 Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2023 

 

 

Kính gửi: .......................................................................... 

(Danh sách các cơ quan, đơn vị kèm theo) 

Ngày 20/02/2023, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 161/KH-BYT về việc xây 

dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống giám định pháp y, pháp y tâm thần và 

bắt buộc chữa bệnh tâm thần giai đoạn 2023-2030, trong đó có nội dung tổng kết 

kết quả phổ biến, nâng cao năng lực kiến thức pháp lý về việc thi hành Luật, Nghị 

định, Thông tư cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, 

pháp y tâm thần, bắt buộc chữa bệnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành 

Y tế. 

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao 

nghiên cứu các nội dung phổ biến, nâng cao năng lực kiến thức pháp lý về việc thi 

hành Luật, Nghị định, Thông tư cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trong 

lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, bắt buộc chữa bệnh theo mẫu báo cáo kèm theo 

Công văn này. 

Văn bản trả lời gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) trước ngày 13/6/2023 để tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Trung Hưng 
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Phụ lục I 

MẪU BÁO CÁO 

Tổng kết kết quả phổ biến, nâng cao năng lực kiến thức pháp lý về việc 

thi hành Luật, Nghị định, Thông tư 

(Kèm theo Công văn số         /BYT-PC ngày        tháng 5 năm 2023) 

I. Kết quả thực hiện công tác phổ biến, nâng cao năng lực kiến thức 

pháp lý 

1. Trình bày khái quát tình hình chung về tình hình triển khai công tác 

phổ biến, nâng cao năng lực kiến thức pháp lý 

2. Các hình thức phổ biến pháp luật 

(Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại Phụ lục II kèm 

theo Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung cụ thể theo 

bảng sau) 
TT Hình thức Nội dung cụ thể phổ biến Đơn vị báo cáo 

1.  Tham mưu ban hành hoặc 

ban hành các văn bản (kế 

hoạch, chỉ thị, hình thức 

văn bản khác) triển khai 

phổ biến  

- Số lượng văn bản 

- Tên văn bản triển khai kế 

hoạch phổ biến (gửi kèm 

theo) 

- Đơn vị nhận văn bản 

- Sở Y tế 

- Các đơn vị chỉ đạo tuyến 

2.  Tổ chức Hội nghị, hội thảo 

phổ biến pháp luật 

- Số lượng hội thảo, hội nghị 

- Tên hội thảo, hội nghị 

- Nội dung triển khai 

- Thành phần tham dư 

- Số lượng người tham dự 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

3.  Tổ chức các lớp tập huấn - Số lượng lớp tập huấn 

- Tên lớp tập huấn 

- Nội dung triển khai 

- Thành phần tham dư 

- Số lượng người tham dự 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

4.  Đăng Cổng thông tin điện 

tử 

- Kèm đường link đăng tải 

nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

5.  Gửi văn bản cho đơn vị  - Số lượng văn bản 

- Tên văn bản triển khai kế 

hoạch phổ biến (gửi kèm 

theo) 

- Đơn vị nhận văn bản 

- Sở Y tế 

- Các đơn vị chỉ đạo tuyến 

6.  Phổ biến qua phương tiện 

truyền thanh 

- Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

7.  Phổ biến qua phương tiện 

truyền hình 

- Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

8.  Phổ biến qua báo in - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

9.  Truyền thông lưu động - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

10.  Truyền thông trực tiếp - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 
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TT Hình thức Nội dung cụ thể phổ biến Đơn vị báo cáo 

11.  Băng roll, khẩu hiệu - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

12.  Tờ rơi, tờ gấp - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

13.  Tài liệu khác cấp phát - Hình thức phổ biến 

- Nội dung 

Tất cả các cơ quan, đơn vị 

14.  Hình thức khác (nếu có)  Tất cả các cơ quan, đơn vị 

 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động phổ biến 

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bất cập trong việc phổ biến, nâng 

cao năng lực kiến thức pháp lý 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

III. Kiến nghị, đề xuất 
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Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /BYT-PC ngày          tháng 5 năm 2023) 
 

STT Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung của văn bản 

Ghi chú 

1.  Luật Số 13/2012/QH13 ngày 20 

tháng 6 năm 2012 

Giám định tư pháp   

2.  Luật Số 56/2020/QH14 ngày 10 

tháng 06 năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp  

 

3.  Luật Số 41/2019/QH  Thi hành án hình sự   

4.  Nghị định  Số 64/2011/NĐ-CP ngày 

28 tháng 07 năm 2011  

Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh 

 

5.  Nghị định  Số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013  

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Giám định tư pháp; 

 

6.  Nghị định  Số 157/2020/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013  

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp số 13/2012/QH13; 

 

7.  Thông tư  Số 47/2013/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2013  

Ban hành quy trình giám định pháp y Hết hiệu lực 

8.  Thông tư  Số 02/2014/TT-BYT ngày 

15 tháng 01 năm 2014  

Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 

nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y 

và giám định viên pháp y tâm thần 

Hết hiệu lực 

9.  Thông tư  Số 20/2014/TT-BYT ngày 

12 tháng 6 năm 2014  

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng 

trong giám định pháp y, giám định pháp y 

tâm thần 

Hết hiệu lực 

10.  Thông tư  Số 18/2015/TT-BYT ngày 

14 tháng 7 năm 2015  

Ban hành quy trình giám định pháp y tâm 

thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định 

pháp y tâm thần 

Hết hiệu lực 

11.  Thông tư  Số 31/2015/TT-BYT ngày 

14 tháng 10 năm 2015  

Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, 

thời gian và số người thực hiện giám định 
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đối với từng loại việc giám định pháp y, 

pháp y tâm thần 

12.  Thông tư  Số 42/2015/TT-BYT ngày 

16 tháng 11 năm 2015  

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp 

y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

13.  Thông tư  Số 53/2015/TT-BYT ngày 

28 tháng 12 năm 2015  

Quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức 

giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực 

pháp y, pháp y tâm thần 

 

14.  Thông tư  Số 48/2016/TT-BYT ngày 

30 tháng 12 năm 2016  

Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám 

định pháp y công lập thuộc ngành y tế 

 

15.  Thông tư  Số 06/2019/TT-BYT ngày 

28 tháng 3 năm 2019 

Quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội 

dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ 

đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y 

tâm thần 

 

16.  Thông tư Số 22/2019/TT-BYT ngày 

28 tháng 8 năm 2019  

Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể sử dụng trong giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần 

Thay thế Thông tư số 20/2014/TT-

BYT ngày 12 tháng 6 năm 2014 quy 

định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng 

trong giám định pháp y, giám định 

pháp y tâm thần 

17.  Thông tư  Số 23/2019/TT-BYT ngày 

28 tháng 8 năm 2019  

Ban hành quy trình giám định pháp y tâm 

thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định 

pháp y tâm thần 

Thay thế Thông tư số 18/2015/TT-

BYT ngày 14 tháng 7 năm 2015 ban 

hành quy trình giám định pháp y tâm 

thần và biểu mẫu sử dụng trong giám 

định pháp y tâm thần 

18.  Thông tư  Số 11/2022/TT-BYT ngày 

01 tháng 11 năm 2022 

Quy định hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, 

miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên 

pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 

Thay thế Thông tư số 02/2014/TT-

BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 quy 

định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 

nhiệm, miễn nhiệm giám định viên 

pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần 
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19.  Thông tư  số 13/2022/TT-BYT ngày 

30 tháng 11 năm 2022  

Ban hành quy trình, biểu mẫu giám định 

pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám 

định pháp y 

Thay thế Thông tư số 47/2013/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 ban 

hành quy trình giám định pháp y 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số         /BYT-PC ngày        tháng 5 năm 2023) 

 

STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

I SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  

II TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC 

PHÁP Y 

1. Viện Pháp y Quốc gia 

2. Trung tâm Pháp y/ Trung tâm Pháp y - Giám định y khoa các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

(Kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển 

Công văn này đến các Trung tâm trực thuộc) 

III TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC 

PHÁP Y TÂM THẦN 

1. Viện Pháp y tâm thần Trung ương  

2. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 

3. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Núi phía Bắc 

4. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung 

5. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ 

7. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 

IV CƠ SỞ BẮT BUỘC CHỮA BỆNH TÂM THẦN 

1. Bệnh viện tâm thần Trung ương 1  

2. Bệnh viện tâm thần Trung ương 2  

3. Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng  
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